
UBND  QUẬN LONG BIÊN 
TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Long Biên, ngày 4 tháng 5  năm 2019 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37 
(Từ ngày 6/05 đến ngày 11/5/2019) 

 
Thứ/ 
ngày 

Buổi Nội dung công việc Người/bộ phận thực hiện 
Cán bộ 

phụ trách 
Trực 

lãnh đạo 

Thứ 2 
(6/5) 

Sáng 

7h10: giao ban GVCN 
100% GVCN 
2 đ/c Phó hiệu trưởng 

Đ/c Kim Thúy 

Đ/c 
M.Ngọc 
 
 
 
- Từ 6h30-
11h45: 
Kiểm tra 
ATTP – 
Đ/c Hoài 
- Trực ban 
TN: Đ/c 
Mỹ hạnh, 
Đạt 

7h15: Chào cờ: “Sơ kết thi đua tuần 38 và 
tháng 4” 

Đ/c P.Hồng, 100% CB, 
GV, NV. Lớp trực tuần 
7A3 + Đ/c Thủy, Đ/c 
M.Ngọc PT 
GVCN, Ban Thiếu nhi 

 
Đ/c Kim Thúy 

Sinh hoạt: Khối 6,7,8 GVCn hoàn thành DS, 
biên bản BBHK kỳ II và cả năm trước 9h thứ 
3(7/5) 

GVCN 6,7,8 
Đ/c Kim Thúy 

7h00’-17h10’: Kiểm tra nề nếp học sinh, khung 
cảnh sư phạm, vệ sinh khu vực để bình uống 
nước của các lớp.  

Đ/c Phượng Hồng, BTN 
(Đ/c M.Hạnh, Đạt) 
Đ/c Phương (Anh), Lịch 

Đ/c Minh Ngọc 

8h00: Tổng duyệt tiết mục tham gia Liên hoan 
“Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” 

Đ/c Hường, Loan, P.Hồng, 
học sinh lớp 7A1, 7A2, 
7A3, 8A1, 8A5 (có DS kèm 
theo) 
GVCN lớp 7A1, 7A2, 7A3, 
8A1, 8A5 nhắc nhở HS 

 
 
Đ/c Minh Ngọc 

8h30: Nộp về PGD gồm  
- 2 phiếu:1 phiếu chính; 1 phiếu photo có dấu 
của trường (các phiếu được xếp thứ tự theo ds 
xuất ra từ phần mềm của đ/c Đắc Quang); 
- 1 phiếu photo những HS có đăng ký NV thi 
chuyên 
- Danh sách HS dự thi chuyên in ra từ phần 

Đ/c Trâm 
GVCN K9 

Đ/c K.Thúy 
 



mềm quản lý HS (Hiệu trưởng ký đóng dấu) 
- Biên bản tự kiểm tra chéo hồ sơ thi vào 10  
- Danh sách HS không dự thi TS vào 10 THPT 
- Danh sách HS dự tuyển hệ Song bằng 
- Hồ sơ, danh sách HS đăng kí xét tuyển thẳng 

Tiết 3,4: KT bổ sung học kỳ II (HS nghỉ thi học 
kỳ) tại phòng thư viện 

GVCN, GVBM nhắc nhở 
HS 
GVCN, GVBM nhắc nhở 
HS 

Đ/c Minh Thúy 

Tiết 3,4,5: Tổ nhóm CM họp theo lịch thanh tra 
bài KT các môn, rà soát đầu điểm tối thiểu, hoàn 
thành điểm, KT hồ sơ khối 6,7,8(trừ nhóm Anh) 

GV tổ TN, XH, NK 
Đ/c Minh Thúy 

GV dạy đội tuyển chuyển tài liệu ôn tập cho 
GVCN 8 cho học sinh tự ôn luyện (CLB HSG8 
nghỉ) 

GV dạy đội tuyển, GVCN 
Đ/c M.Ngọc 

Chiều 

Trong tuần K9 học TKB chiều và ôn Sử theo 
lịch phân công tại phòng máy: GVCN 9, GV 
được phân công đôn đốc, kiểm diện HS, Đ/c 
Đức hỗ trợ phòng máy 

GVCN9, GV được phân  
công, Đ/c Đức 

Đ/c Minh Thúy 

14h: ký duyệt thuê trang phục, đạo cụ, xe đưa 
đón, dự trù kinh phí liên hoan chiến sĩ nhỏ Điện 
Biên 

Đ/c Phượng Hồng, Minh 
Ngọc 
Đ/c Trâm, Loan 

Đ/c Kim Thúy 

BGH dự giờ lớp 9 GV dạy 9 
2 đ/c Phó HT 

Đ/c Kim Thúy 

Thứ 3 
7/5) 
 

Sáng 
 

6h30: Tập trung học sinh, trang điểm, thay trang 
phục tại phòng  L.L1  

Đ/c P.Hồng, M.Anh, 
M.Nga, My, Phương(Anh), 
Hiền (Sinh),Loan 
GVCN lớp 7A1, 7A2, 7A3, 
8A1, 8A5 nhắc nhở HS đến 
đúng giờ. 

Đ/c Minh Ngọc Đ/c 
K.Thúy 
 
 
 
- Từ 6h30-
11h45: 
Kiểm tra 

7h: KT HS K9 ôn tập đầu giờ môn Toán  
9A1: Đ/c Liễu 
 9A2: Đ/c K.Nhung 

Đ/c K.Thúy 
 



9A3: Đ/c C.Nhung 
9A4: Đ/c Tú 
9A5: Đ/c Hạnh. 
Hành lang: Đ/c M.Nga, 
M.Phương 

ATTP – 
Đ/c Hồng 
- Trực ban 
TN: Đ/c 
Tuấn, 
Phương 
Thúy 

7h00’-17h10’: Kiểm tra nề nếp học sinh, khung 
cảnh sư phạm, vệ sinh khu vực để bình uống 
nước của các lớp.  

Đ/c Phượng Hồng, BTN 
(Đ/c Tuấn, Thúy (Anh) 
Đ/c Phương (Anh), Lịch 

Đ/c Minh Ngọc 

7h15: HS các lớp 7A1, 7A2, 7A3, 8A1, 8A5 
tham gia Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên (có 
DS kèm theo) 

Đ/c Hường, Loan, P.Hồng, 
Đ/c M.Ngọc dự khai mạc. 

Đ/c Minh Ngọc 

Vào điểm sổ cá nhân+ Sổ điểm điện tử K6,7,8. 
11h đ/c Đức kiểm tra báo cáo Hiệu trưởng, 2 đ/c 
Phó Hiệu trưởng đôn đốc GV 

GVBM  K6,7,8 
Đ/c Thủy,Quý, Hường 

Đ/c M.Thúy 
M.Ngọc 

9h: Bình xét HK tại phòng Hội Đồng GVCN 6,7,8, BGH Đ/c Kim Thúy 
Gửi qua mail: Hue@longbien.edu.vn file dữ liệu 
tuyển sinh vào 10 THPT được xuất ra từ phần 
mềm QLHS (phần mềm của đ/c Đắc Quang) 

Đ/c Đức, Bùi Hạnh Đ/c K.Thúy 
 

Chiều 

14h00: Nhận đề KSCL Toán Văn 9 tại PGD Đ/c Trâm Đ/c K.Thúy 

15h30: KT, dán DS phòng thi, Hoàn thiện 
CSVC 8 phòng thi KSCL Lớp 9. 

Đ/c Trâm, P.Hồng, Đức 
Đ/c M.Ngọc 

Thứ  4 
(8/5) 

Sáng 
 

7h: KT HS K9 ôn tập đầu giờ môn Văn  

9A1: Đ/c Duyên 
 9A2: Đ/c Khanh 
9A3: Đ/c Thủy 
9A4: Đ/c Tú 
9A5: Đ/c Thanh Nga 
Hành lang: Đ/c M.Nga, 
M.Phương 

Đ/c M.Thúy 
 

Đ/c Minh 
Thúy 
 
- Từ 6h30-
11h45: 
Kiểm tra 
ATTP – 
Đ/c Điệp 
- Trực ban 
TN: Đ/c 
Thanh 

7h00’-17h10’: Kiểm tra nề nếp học sinh, khung 
cảnh sư phạm, vệ sinh khu vực để bình uống 
nước của các lớp.  

Đ/c Phượng Hồng, BTN 
(Đ/c Hiền (Sinh), Bích 
Đ/c Phương (Anh), Lịch 

Đ/c Minh Ngọc 

Phân công nhiệm vụ trực tuần Đ/c Phượng Hồng Đ/c Minh Ngọc 



In bảng điển rà soát  GVBM K K6,7,8, Đ/c Đức Đ/c Kim Thúy Hiền, 
Bích 

BGH dự giờ GVCN, GVBM 
2 đ/c Phó HT 

Đ/c Kim THúy 

Chiều 

14h00: Thi KSCL văn 9. Làm phách: Đ/c Thủy, 
Khanh, Thanh Nga, Tú, P.Hồng 
13h50: gọi HS vào phòng thi 
14h: phát đề 
14h5: tính giờ làm bài 
16h5: Thu bài 

GV trông thi có mặt lúc 
13h40 
P1: 9A1- Đ/c Liễu, P2: 
9A2-Điệp  , P3: 9A3-
K.Nhung  , P4: 9A4 –Đ/c 
Khanh , P5: 9A5-H.Hạnh  , 
P6: Dyned- Đ/c Tú, P7: 
Thư viện- Đ/c Thu Phương  
, P8: Phòng TH Sinh- Đ/c 
Thanh Nga     

Đ/c K.Thúy 
 

15h30: Nộp biên bản KT và Sổ ghi đầu bài sáng 
chiều khối 6,7,8,9 tại phòng Đ/c M.Ngọc. 

Đ/c P.Hồng Đ/c M.Ngọc 

Tiết 4: Nhóm Anh thanh tra bài học kỳ Đ/c Thúy Nga Đ/c Minh Ngọc 

Thứ 5 
(9/5) 
 

Sáng 

7h: KT HS K9 ôn tập đầu giờ môn Anh  

9A1: Đ/c M.Phương 
 9A2: Đ/c Thúy Nga 
9A3: Đ/c P.Thúy 
9A4: Đ/c Huyền 
9A5: Đ/c Mai Anh 
Hành lang: Đ/c Hà My, Vũ 
Hằng 

Đ/c M.Ngọc 
 

Đ/c M. 
Thúy 
 
 
- Từ 6h30-
11h45: 
Kiểm tra 
ATTP – 
Đ/c Điệp 
- Trực ban 
TN: Đ/c 
Nga, Bích 
Thảo 

7h00’-17h10’: Kiểm tra nề nếp học sinh, khung 
cảnh sư phạm, vệ sinh khu vực để bình uống 
nước của các lớp.  

BTN (Đ/c Nga (Toán), 
Thảo (Anh) 
Đ/c Phương (Anh), Lịch 

Đ/c Minh Ngọc 

8h30: Nhận tại PGD danh sách HS dự thi vào 
10 THPT đề rà soát thông tin; Sửa lỗi sai của 
HS 
- Tổ chức hoàn thiện khắc phục hồ sơ sau kiểm 
tra 

Đ/c Trâm. GVCN 9 
Đ/c Đức 

Đ/c Minh Thúy 

Chiều 
14h00: Nhận đề KSCL Anh, Sử 9 tại PGD Đ/c Trâm Đ/c K.Thúy 

 



14h00: Thi KSCL Toán 9. Làm phách: Đ/c 
Phương, Liễu, K.Nhung, Hạnh, C.Nhung, 
P.Hồng 
13h50: gọi HS vào phòng thi 
14h: phát đề 
14h5: tính giờ làm bài 
16h5: Thu bài 

GV trông thi có mặt lúc 
13h40 
P1: 9A1- Đ/c Thanh Nga    
, P2: 9A2- H.Hạnh    , P3: 
9A3- Tú  , P4: 9A4 –Đ/c 
Thu Phương  , P5: 9A5-
Thủy  , P6: Dyned- Đ/c 
C.Nhung, P7: Thư viện- 
Đ/c Liễu, P8: Phòng TH 
Sinh- Đ/c Điệp 
2 đ/c Phó HT 

Đ/c K.Thúy 
 

Thứ 6 
(10/5) 
 

Sáng 

7h: KT HS K9 ôn tập đầu giờ môn Sử  

9A1: Đ/c M.Hạnh 
 9A2: Đ/c Khanh 
9A3: Đ/c Duyên 
9A4: Đ/c Phương 
9A5: Đ/c Mai Anh 
Hành lang: Đ/c M.Nga, 
M.Phương 

Đ/c M.Thúy 
 

Đ/c 
K.Thúy 
 
- Từ 6h30-
11h45: 
Kiểm tra 
ATTP – 
Đ/c Hồng 
- Trực ban 
TN: Đ/c 
Hoài, My 

7h00’-17h10’: Kiểm tra nề nếp học sinh, khung 
cảnh sư phạm, vệ sinh khu vực để bình uống 
nước của các lớp.  

BTN (Đ/c Hoài, My) 
Đ/c Phương (Anh), Lịch 

Đ/c Minh Ngọc 

Sơ kết tuần 34, làm điểm thi đua tuần 34  Đ/c Phượng Hồng Đ/c Minh Ngọc 
In điểm lớp 6,7,8 GV rà soát lần 1,2 Đ/c Đức+ GVBM K6,7,8 

Đ/c Thủy,Quý, Hường 
Đ/c M.Thúy 
 

11h : In bảng điểm chuẩn các lớp HT ký duyệt Đ/c Đức, GVCN 6,7,8 
Đ/c Minh Thúy 

Đ/c Kim Thúy 



8h: kiểm tra chéo hồ sơ dự thi vào 10 THPT, 
gồm: 
-Học bạ của HS (xếp theo danh sách sổ gọi tên 
ghi điểm lớp 9 được xuất ra từ phần mềm 
ESAM) 
-Sổ gọi tên ghi điểm khối 6,7,8,9 của học sinh 
lớp 9 năm học 2018-2019 
- Đơn đăng kí dự tuyển (đơn photo có đóng 
dấu)- VP photo 

 

- Tiếp đón đoàn KT của 
Trường Bồ Đề : đ/c Minh 
Thúy, Phương, Trâm 
- Đi kiểm tra tại trường 
THCS Thượng Thanh đ/c 
Kim Thúy, Liễu,K.Nhung, 
Thảo, P.Hồng, Quý. 
Đ/c Minh Ngọc, VP, Đ/c 
Đức, GVCN 9 

Đ/c Kim Thúy 

Chiều 

13h50: Thi KSCL Anh 9 (60 phút). Làm phách: 
Đ/c Thúy Nga, Huyền, Thảo Hiền, P.Thúy, 
M.Phương, P.Hồng. 
13h50: gọi HS vào phòng thi 
14h: phát đề 
14h5: tính giờ làm bài 
16h5: Thu bài 

P1: 9A1- Đ/c Điệp, P2: 
9A2- Khanh, P3: 9A3- 
H.Hạnh      , P4: 9A4 –Đ/c 
K.Nhung  , P5: 9A5- Thanh 
Nga      , P6: Dyned- Đ/c 
Thu Phương, P7: Thư viện- 
Đ/c Tú, P8: Phòng TH 
Sinh- Đ/c Thủy  
Đ/c Minh Thúy, Minh 
Ngọc. 
Dạy thay:Tiết 1: 8A3-Đ/c 
Mỹ Hạnh; T2: 6A3-Đ/c My  

Đ/c Kim Thúy 

15h10: Thi KSCL Sử 9 (60 phút). Làm phách: 
Đ/c Điệp, Mỹ Hạnh, Thanh Hiền, P.Hồng 
15h10: HS vào phòng thi 
15h30: phát đề 
15h35: Tính giờ làm bài 
16h35: Thu bài 

P1: 9A1- Đ/c H.Hạnh      , 
P2: 9A2- Thu Phương , P3: 
9A3- C,Nhung      , P4: 
9A4 –Đ/c K.Nhung  , P5: 
9A5- Liễu      , P6: Dyned- 
Đ/c Điệp, P7: Thư viện- 
Đ/c Thủy, P8: Phòng TH 
Sinh- Đ/c Khanh 
Đ/c Minh Thúy, Minh 
Ngọc. 
 

Đ/c Kim Thúy 

Thứ 7 Sáng    Đ/c 



(11/5) 
 

7h00’-17h10’: Kiểm tra nề nếp học sinh, khung 
cảnh sư phạm, vệ sinh khu vực để bình uống 
nước của các lớp 

Đ/c Phượng Hồng, BTN 
(Đ/c Lịch, Phương (Anh) 
Đ/c Phương (Anh), Lịch 

Đ/c Minh Ngọc K.Thúy 
 
- Từ 6h30-
11h45: 
Kiểm tra 
ATTP – 
Đ/c Hồng 
- Trực ban 
TN: Đ/c 
Hoài, My 

Gửi về PGD chậm nhất 9h30: 
- Danh sách tổng hợp lỗi sai sau kiểm tra chéo 
ngày 10/5/2019 
Báo cáo kết quả khắc phục và sửa lỗi sai (nếu 
có) 

Đ/c Trâm 
Đ/c Minh Thúy 

Đ/c Kim Thúy 

Từ 8h : In học bạ các lớp(trang thực tế khối 
học), GVCN, GVBM rà soát, ký học bạ K6,7,8 

Đ/c Đức, GVCN 6,7,8 
Đ/c Minh Thúy 

Đ/c Kim Thúy 

Chiều    
. 
Nơi nhận: 
- GVNV (thực hiện) 
- Lưu: VP./. 

 
HIỆU TRƯỞNG 

 
( Đã kí) 

 
Nguyễn Thị Kim Thúy 

 
 


